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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:         /2025/NQ-HĐND
(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày       tháng       năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số          /BC-BPC  ngày    tháng    năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp thứ............thông qua ngày…. tháng… năm 2025 và có hiệu lực từ ngày….tháng….năm….. ./.
	Nơi nhận:


                       

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, LĐ UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị - Nhà khách tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Nghị quyết số        /2025/NQ-HĐND ngày        tháng    năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động đầu tư khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thực hiện các chính sách tại Quy định này.

3. Các chính sách tại Quy định này không áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đang trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản; trong quá trình giải thể; tạm ngừng hoạt động; mất khả năng thanh toán; bị cơ quan chức năng điều tra, truy tố.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch và công bằng trong việc thực hiện chính sách.

2. Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện của từng chính sách tại Quy định này thì được hưởng mức hỗ trợ của chính sách đó.

3. Đối tượng được hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng nội dung để phát huy hiệu quả của chính sách.

4. Trong cùng một thời điểm nếu có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư từ nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất từ nguồn kinh phí địa phương.

5. Trong trường hợp chính sách hỗ trợ của Trung ương và chính sách hỗ trợ tại Quy định này có cùng nội dung và đối tượng được hỗ trợ thì đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Trung ương. Nếu chính sách của Trung ương có mức hỗ trợ thấp hơn chính sách tại Quy định này thì ngân sách tỉnh cấp bù phần chênh lệch để đạt mức hỗ trợ theo Quy định này.

6. Không hỗ trợ đối với hoạt động của tổ chức, cá nhân bắt đầu thực hiện trước thời điểm Quy định này có hiệu lực.

7. Trong trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ trong cùng thời điểm, cùng năm tài chính, nhưng ngân sách nhà nước không đảm bảo thì ưu tiên lựa chọn theo thứ tự: Khu du lịch, điểm du lịch, cộng đồng dân cư có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch thuộc diện cần ưu tiên đầu tư liên quan đến việc hoàn thiện tiêu chí công nhận khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trong danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư; tính khả thi và hiệu quả, khả năng kết nối để phát triển du lịch tốt hơn sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Hỗ trợ đối với khu du lịch, điểm du lịch được công nhận
1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ khu du lịch, điểm du lịch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật, tôn tạo cảnh quan, đảm bảo môi trường, phát triển sản phẩm du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…nhẳm nâng cao chất lượng dịch vụ. 
2. Đối tượng được hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản này.

3. Điều kiện hỗ trợ

- Được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận theo quy định của Luật Du lịch. 

- Hợp tác xã (tổ hợp tác, doanh nghiệp) thực hiện đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, có nhu cầu hỗ trợ kinh phí lập dự án tổng thể cho một điểm du lịch cộng đồng.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại điểm du lịch cộng đồng đáp ứng các tiêu chí của một khu/điểm du lịch.

4. Mức hỗ trợ:
- Khu du lịch đã được công nhận hỗ trợ một lần 300 triệu đồng/khu; số lượng: 01 khu/năm. 

- Điểm du lịch đã được công nhận hỗ trợ một lần 150 triệu đồng/điểm; số lượng: 05 điểm/năm.

5. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần; Sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận theo quy định.

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu).

- Quyết định công nhận khu du lịch/điểm du lịch.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể), Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với hợp tác xã).

- Hồ sơ đầu tư, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa như: thiết kế, dự toán, hoàn công, bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật, biên bản nghiệm thu....

- Hợp đồng kinh tế, hồ sơ thanh quyết toán, chứng từ, hóa đơn tài chính có liên quan theo theo đúng quy định. 
Điều 5. Hỗ trợ xây dựng điểm dừng chân

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ xây dựng điểm dừng chân phục vụ hoạt động du lịch.

2. Đối tượng được hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản này.

3. Điều kiện hỗ trợ

Các dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp thành tổ hợp công trình có công năng là điểm dừng chân phục vụ du lịch dọc trên các tuyến du lịch, đảm bảo điều kiện tối thiểu phục vụ khách du lịch, gồm:

- Đảm bảo các quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 và Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 của Bộ Giao thông Vận tải về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch theo quy định tại Điều 56 Luật du lịch năm 2017.

- Nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn theo Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai.

4. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong thời gian 5 năm, hỗ trợ 01 lần đối với 01 dự án và với khoản vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án.
5. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần; Sau khi dự án được đầu tư đưa vào khai thác, được cấp ngành có thẩm quyền thẩm định công nhận đảm bảo các điều kiện hỗ trợ.

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

-  Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư.

- Các quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch.

- Hồ sơ, chứng từ, hóa đơn tài chính liên quan.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 6. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo nhà ở nhằm cung cấp dịch vụ lưu trú homestay (đối với trường hợp hỗ trợ chi phí nâng cấp, cải tạo thì chỉ hỗ trợ chi phí mua sắm trang thiết bị, cải tạo cảnh quan sân vườn, thiết kế kiến trúc trong nhà, xây dựng nhà vệ sinh). 
2. Đối tượng được hỗ trợ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản này.

3. Điều kiện hỗ trợ

- Đáp ứng các điều kiện để được kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư, kinh doanh;

- Homestay sau khi được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo phải có quy mô phục vụ từ 15 khách du lịch trở lên cùng một thời điểm và đáp ứng các điều kiện tối thiểu quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ.
- Ưu tiên các cơ sở lưu trú có thiết kế, không gian mang đậm văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số...

4. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100 triệu đồng/công trình xây dựng mới và 50 triệu đồng/công trình nâng cấp, cải tạo. Mỗi bản hỗ trợ xây dựng mới tối đa 5 homestay, 10 công trình nâng cấp, cải tạo.
5. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần; Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo và được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực các tài liệu chứng minh đối tượng đề nghị hỗ trợ đáp ứng các điều kiện để được kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật;

- Quyết định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công nhận đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Điều 7. Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc
1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc

2. Đối tượng được hỗ trợ: khu du lịch, điểm du lịch, bản du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản này.

3. Điều kiện hỗ trợ

- Kế hoạch, dự toán kinh phí, chương trình chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sản phẩm chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc/ trích đoạn lễ hội truyền thống dân tộc thời lượng 45 phút (dân ca, dân vũ, dân nhạc); mô hình trải nghiệm cho khách du lịch; dịch vụ vui chơi giải trí, khai thác các trò chơi dân gian
4. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ các khu du lịch, điểm du lịch, bản du lịch, đơn vị kinh doanh du lịch phối hợp với địa phương xây dựng sản phẩm chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc/ trích đoạn lễ hội truyền thống dân tộc thời lượng 45 phút (dân ca, dân vũ, dân nhạc) phục vụ khách du lịch thường xuyên tại điểm: Mức hỗ trợ kinh phí không quá 50 triệu đồng/khu, điểm, bản du lịch, đơn vị kinh doanh du lịch; số lượng 05 khu, điểm/năm.

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trải nghiệm cho khách du lịch; dịch vụ vui chơi giải trí, khai thác các trò chơi dân gian; khôi phục, phát triển sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ du lịch. Hỗ trợ 50% chi phí mua sắm trang, thiết bị, vật dụng…. Tối đa không quá 50 triệu đồng/mô hình/khu, điểm, bản du lịch; số lượng 05 khu, điểm/năm.

5. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần; Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ sau khi sản phẩm đã hoàn thành các hạng mục và nghiệm thu, đưa vào sử dụng theo đúng mục tiêu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,quyết định công nhận.

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

a) Hỗ trợ khu du lịch, điểm du lịch, cộng đồng dân cư, cơ sở lưu trú du lịch tại các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật, dân ca, dân vũ, dân nhạc phục vụ khác du lịch thường xuyên (Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nội dung, công việc liên quan trong xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật, dân ca, dân vũ, dân nhạc/trích đoạn lễ hội, như: xây dựng kịch bản, chương trình; mua sắm trang phục, đạo cụ; chi trả tiền hướng dẫn và chi trả tiền tập luyện, biểu diễn cho diễn viên, nghệ nhân...)

- Văn bản đề nghị hỗ trợ.

- Quyết định công nhận khu du lịch/điểm du lịch (đối với khu/điểm du lịch).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể), Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với hợp tác xã).

- Kế hoạch, hoặc dự án, đề án xây dựng phát triển du lịch cộng đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Đối với cộng đồng dân cư tại các bản có tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch).

- Kế hoạch kèm dự toán kinh phí, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian được cơ quan chuyên môn cấp xã thẩm định.

- Danh sách nghệ nhân truyền dạy và diễn viên nghệ nhân tham gia tập luyện, biểu diễn.

- Video clip chương trình biểu diễn nghệ thuật; 

- Biên bản nghiệm thu chương trình biển diễn nghệ thuật 

- Hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán liên quan theo đúng quy định.

b) Hỗ trợ xây dựng các mô hình trải nghiệm cho khách du lịch; dịch vụ vui chơi giải trí, khai thác các trò chơi dân gian; khôi phục, phát triển sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ du lịch.

- Văn bản đề nghị hỗ trợ.

- Quyết định công nhận khu du lịch/điểm du lịch.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể), Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với hợp tác xã).

- Kế hoạch kèm dự toán kinh phí khôi phục phát triển nghề truyền thống.

- Sản phẩm mô hình trải nghiệm cho khách du lịch; trò chơi dân gian; sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ du lịch cộng đồng.

- Hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán liên quan theo đúng quy định.
Điều 8. Hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm
1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm.
2. Đối tượng được hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản này.

3. Điều kiện hỗ trợ

- Các dự án đầu tư mới để xây dựng hạng mục công trình, hạ tầng cố định, mua sắm trang thiết bị, đầu tư thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn nhằm phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm, phục vụ khách du lịch tham gia trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Bay dù lượn, khinh khí cầu; nhảy dù; đu dây mạo hiểm hành trình trên cao; Đi xe đạp, mô tô, ô tô địa hình trên núi; đi trên dây; leo núi, vách đá; đu dây vượt thác; Lặn dưới nước; chèo thuyền vượt ghềnh, thác; đi mô tô nước; lướt ván; ca nô kéo dù bay; Thám hiểm hang động, rừng, núi.

- Không hỗ trợ các dự án có tính chất thử nghiệm, các dự án tổ chức cho vận động viên thi đấu, tập luyện, biểu diễn chuyên nghiệp.

4. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong thời gian tối đa 5 năm, hỗ trợ 01 lần đối với 01 dự án và với khoản vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án.

5. Cơ chế hỗ trợ: Sau khi dự án hoàn thành, được cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận đảm bảo các điều kiện hỗ trợ.

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

-  Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư.

- Văn bản công nhận đảm bảo các điều kiện hỗ trợ.

- Hồ sơ, chứng từ, hóa đơn tài chính liên quan.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 9. Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch đường sông
1. Hỗ trợ nâng cấp, đầu tư xây dựng bến thủy nội địa phục vụ du lịch. 
a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ nâng cấp, đầu tư xây dựng bến thủy nội địa phục vụ du lịch

b) Đối tượng được hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản này.

c) Điều kiện hỗ trợ
- Đảm bảo có khu vực cho phương tiện thủy neo, đậu, đón, trả khách, được cấp có thẩm quyền cấp phép mở bến theo quy định;

- Có khu nhà vệ sinh đảm bảo các quy định tại Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai; có khu vực nhà chờ cho khách;

- Kết nối thuận lợi với giao thông đường bộ và các dịch vụ phục vụ khách du lịch;

- Có cam kết kinh doanh phục vụ khách du lịch liên tục tối thiểu từ 05 năm trở lên (trừ thiên tai, dịch bệnh phải tạm dừng hoạt động theo quy định của cấp có thẩm quyền);

- Đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường, theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Mức hỗ trợ: 02 tỷ đồng/dự án/tổ chức.
đ) Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần; Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định và đi vào hoạt động phục vụ đón khách.

e) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

-  Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư.

- Cấp phép hoạt động bến thủy nội địa 

- Hồ sơ, chứng từ, hóa đơn tài chính liên quan.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

2. Hỗ trợ mua sắm phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ mua sắm phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch

b) Đối tượng được hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản này.

c) Điều kiện hỗ trợ

- Phải là phương tiện đóng mới, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn kinh doanh và được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định.

- Có cam kết kinh doanh phục vụ khách du lịch liên tục tối thiểu từ 05 năm trở lên (trừ thiên tai, dịch bệnh phải tạm dừng hoạt động theo quy định của cấp có thẩm quyền).

- Đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Mức hỗ trợ:

- Đối với tàu, mức hỗ trợ được tính bằng 30% trên hoá đơn xuất xưởng (đối với phương tiện mua sắm, đóng mới) hoặc hợp đồng giao kết mua/bán hàng giữa hai bên mua và bán (Không quá 150 triệu đồng đối với tàu gỗ và 300 triệu đồng đối với tàu sắt). 
- Đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch đường thuỷ khác như ca nô, du thuyền, phà tự hành, ụ nổi kéo di động. Mức hỗ trợ được tính bằng 30% trên hoá đơn xuất xưởng (đối với phương tiện mua sắm, đóng mới) hoặc hợp đồng giao kết mua/bán hàng giữa hai bên mua và bán.(Không quá 50 triệu đồng/phương tiện).

đ) Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần; Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định hiện hành.

e) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

-  Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư.

- Văn bản công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ, chứng từ, hóa đơn tài chính liên quan.
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 10. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân lãi suất vay ngân hàng để phát triển sản phẩm du lịch

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân lãi suất vay ngân hàng để phát triển sản phẩm du lịch.

2. Đối tượng được hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản này.

3. Điều kiện hỗ trợ

Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng để đầu tư các loại hình du lịch lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe…và các nội dung quy định tại Điều 4,6,7,9 Nghị quyết này.
4. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong thời gian tối đa 5 năm, tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo các nội dung quy định tại các điều 4,5,6,7,8,9 Nghị quyết này thì không được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng theo quy định này.

5. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần; Sau khi dự án được đầu tư đưa vào khai thác, được cấp ngành có thẩm quyền thẩm định công nhận đảm bảo các điều kiện hỗ trợ.
6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

-  Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư.

- Văn bản công nhận đảm bảo các điều kiện hỗ trợ.

- Hồ sơ, chứng từ, hóa đơn tài chính liên quan.

Điều 11. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị hưởng chính sách lập 03 bộ hồ sơ gửi Ủy ban
nhân dân cấp xã;

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ (yêu cầu bổ
sung hoàn thiện nếu cần thiết), lưu 01 bộ hồ sơ, chuyển 02 bộ hồ sơ và văn bản đề nghị gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định;

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở liên quan
thẩm định hồ sơ theo quy định (khảo sát địa điểm thực tế nếu cần thiết), gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ. 

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu (về nội dung, tài liệu kèm theo…) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đề nghị cơ quan trình hoàn thiện nội dung hồ sơ theo quy định. 
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn đối ứng của các tổ chức, các nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


PHỤ LỤC
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày    tháng    năm     

của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày........tháng........năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc hỗ trợ……………………………………………..
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.
I. Thông tin chung
1. Đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đề nghị hỗ trợ

- Họ và tên cá nhân/đại diện hộ gia đình ………………………………….
- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………..
- Căn cước công dân số……………… Ngày cấp………….. Nơi cấp ……
- Địa chỉ:……………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………………….
2. Đối với trường hợp tổ chức đề nghị hỗ trợ

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức:

+ Họ và tên:…………………………Ngày, tháng, năm sinh: ……………
+ Căn cước công dân số……………….. Ngày cấp…………. Nơi cấp …..
+ Chức vụ:…………………………………Điện thoại: ………………….
- Thông tin về tổ chức:

+ Địa chỉ: ………………………………………………………………….
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động/Quyết định thành lập (nếu có) số……………………ngày cấp………………….nơi cấp ……………………….
+ Điện thoại (nếu có): ……………………………………………………..
II. Nội dung
1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch với những nội dung sau:

- Nội dung đề nghị hỗ trợ: …………………………………………………
- Kinh phí đề nghị hỗ trợ:……………………………………………đồng.

Bằng chữ:…………………………………………………………….đồng.

2. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong đơn và sẽ tổ chức sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định.

3. Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản: Tên tài khoản ………………………….. số tài khoản ……………………………..tại Ngân hàng ………………………………………
□ Bưu điện (ghi rõ họ và tên, số căn cước công dân, địa chỉ của người nhận):

□ Trực tiếp

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Ủy ban nhân dân xã, phường …………………….. xem xét./.

	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
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